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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Cuốn sách giáo trình “Phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học động 

vật” được soạn thảo dành cho đối tượng là học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên 
ngành động vật học cũng như những người làm công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn 
tài nguyên sinh vật. Ngoài việc bổ trợ kiến thức về đa dạng sinh học, tài liệu chú trọng 
hướng dẫn các kỹ năng nghiên cứu cơ bản từ lập đề cương, xây dựng kế hoạch, thực 
hiện khảo sát thực địa, thu thập thông tin đến phân tích số liệu, kỹ năng viết báo cáo và 
bài báo khoa học.  

Trong quá trình soạn thảo tài liệu, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu trong 
và ngoài nước về điều tra và giám sát đa dạng sinh học, đồng thời cũng chắt lọc những 
kinh nghiệm thực tiễn của các tác giả trong quá trình nghiên cứu. Một số phương pháp 
nghiên cứu, kỹ thuật mới được áp dụng trong điều tra và giám sát đa dạng sinh học trên 
thế giới cũng được cập nhật trong tài liệu này.  

Tài liệu này gồm chín chương giới thiệu phương pháp tổ chức, lập kế hoạch, thực 
hiện điều tra, giám sát đa dạng sinh học nói chung và các nhóm động vật sau: thủy sinh 
vật, côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Bên cạnh đó, các kỹ năng phân tích số 
liệu, viết báo cáo và bài báo khoa học cũng được trình bày ở chương cuối của tài liệu.  

Các tác giả hi vọng cuốn giáo trình sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong công tác 
nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để điều chỉnh, bổ sung cho lần tái bản sau. 

Các tác giả. 
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Chương 1 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU TRA VÀ GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC  

1.1.1 Khái niệm 

Cuộc sống của con người trên Trái Đất liên quan mật thiết đến sự tồn tại và phát 
triển hay sự suy thoái hoặc cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước, đất đai, 
không khí, khoáng sản, sinh học trong đó có các loài động vật và thực vật. Tuy nhiên, 
đa dạng của sự sống trên Trái Đất đang đứng trước nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng, 
đe dọa đến cuộc sống của hàng tỷ người. Vì vậy, việc nghiên cứu và bảo tồn đa dạng 
sinh học hiện nay là một vấn đề cấp bách trên phạm vi toàn thế giới. Phát biểu nhân năm 
Quốc tế về Đa dạng sinh học (2010), Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho 
rằng: “Đa dạng sinh học củng cố vững chắc vai trò của hệ sinh thái, nơi cung cấp cho 

chúng ta thức ăn, nguồn nước sạch, sức khỏe và sự tái tạo, đồng thời bảo vệ chúng ta 

thoát khỏi thảm họa thiên nhiên. Đa dạng sinh học bị mất cũng ảnh hưởng đến cuộc 

sống văn hóa và tinh thần. Sự thiệt hại này khó để định lượng chính xác nhưng lại thật 

sự cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta” (Convention Biological Diversity, 2010: 
www.cbd.int/2010). 

Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về đa dạng sinh học. Quỹ Quốc tế về 
Bảo tồn thiên nhiên (WWF) cho rằng: “Đa dạng sinh học là sự phồn thịnh của sự sống 

trên Trái Đất, là hàng triệu loài thực vật, động vật và vi sinh vật, là những gen chứa 

đựng trong các loài và những hệ sinh thái vô cùng phức tạp cùng tồn tại trong môi 

trường” (Primack, 1999).  
Theo Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam (2008): “Đa dạng sinh học là sự 

phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên”. 
Theo cách hiểu thông thường, có thể xem đa dạng sinh học là sự giàu có, phong 

phú và đa dạng về nguyên liệu di truyền, về loài và các hệ sinh thái. Từ đó người ta đã 
phân ra ba cấp độ đa dạng sinh học là đa dạng loài, đa dạng di truyền (đa dạng gen) và 
đa dạng hệ sinh thái.  

Ngoài khái niệm chung, đa dạng sinh học còn có một số hợp phần riêng do các 
nhà sinh học bảo tồn đưa ra như sau: 

- Định lượng đa dạng sinh học: tính đa dạng được định nghĩa như là tổng số loài 
tìm thấy trong quần xã và mức độ đánh giá là sự giàu có của loài. Khái niệm này xem 
xét, tính toán tương quan số lượng cá thể giữa các loài và so sánh sự đa dạng nói chung 
giữa các quần thể sinh học. Định lượng đa dạng sinh học còn được chia ra các mức: đa 
dạng alpha (sự phong phú về số lượng loài); sự đa dạng bêta (mức độ dao động về thành 
phần loài và số lượng cá thể) và sự đa dạng gamma (áp dụng cho các cấp độ đa dạng 
sinh học trong một khu vực địa lý rộng lớn). 

- Sự phân bố của đa dạng sinh học: sự giàu có về loài ở các vùng địa lý, các hệ 
sinh thái khác nhau trên Trái Đất. 

- Đa dạng văn hóa được xem là một bộ phận của đa dạng sinh học. Đa dạng sinh 
học và đa dạng văn hóa thường liên quan với nhau. Những khu vực nhiệt đới trên thế 
giới, nơi tập trung cao mật độ loài cũng thường là những nơi con người có sự đa dạng 
và phong phú nhất về ngôn ngữ và văn hóa. Việc bảo vệ những nền văn hóa truyền thống 
đó trong môi trường tự nhiên của nó sẽ đạt được hai mục đích vừa bảo tồn đa dạng sinh 
học vừa duy trì đa dạng văn hóa (Primack, 1999). 
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Tính đa dạng là một trong những đặc điểm quan trọng của thế giới hữu cơ. Theo 
tài liệu của Kardong (2006) trên thế giới đã ghi nhận và định tên cho hơn 1,8 triệu loài 
sinh vật, trong đó có khoảng 6.300 loài nhân sơ (Prokaryota), hơn 100.000 loài nấm, 
290.000 loài thực vật, 52.000 loài động vật có xương sống và khoảng một triệu loài côn 
trùng. Tất cả các loài sinh vật nói trên thuộc trong ba siêu giới là Siêu giới Bacteria (Vi 
khuẩn), Siêu giới Archaea (Vi khuẩn cổ) và Siêu giới Eukarya (Sinh vật nhân thực). Với 
số lượng hơn một triệu loài, động vật đã được phân chia ra nhiều ngành khác nhau với 
số lượng loài cũng thay đổi trong mỗi ngành (Hình 1.1).  

 

 
Hình 1.1. Số lượng loài ước tính trong các ngành động vật (Nguồn: Kardong, 2006) 

1.1.2 Đa dạng loài  

Đa dạng loài bao gồm toàn bộ các sinh vật sống trên Trái Đất, từ vi khuẩn đến 
các loài thực vật, động vật và các loài nấm. Có hai cách để xác định loài: “Loài là một 

nhóm cá thể có những đặc tính hình thái, sinh lý hoặc hóa sinh đặc trưng khác biệt với 

những nhóm cá thể khác” (định nghĩa về cấu tạo hình thái của loài) hoặc “Loài là một 

nhóm cá thể có khả năng giao phối với nhau để sinh sản thế hệ con hữu thụ, không giao 

phối sinh sản với các nhóm khác” (định nghĩa sinh học của loài) (Primack, 1999). Theo 
cách định nghĩa thứ nhất, sự khác biệt về ADN (hay DNA) có thể được dùng phân biệt 
những loài có đặc điểm hình thái bên ngoài giống nhau (còn gọi là loài đồng hình). Một 
loài có thể có nhiều phân loài (loài phụ) mà ta có thể phân biệt sự sai khác theo đặc điểm 
cấu tạo hình thái hoặc sự phân ly về di truyền. Hiện nay, có một số khái niệm về loài đã 
bổ sung thêm nhiều yếu tố khác nhưng trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi không 
đi sâu về vấn đề trên. 


